
CÔNG TY CO PHAN DƯỢC MEDIPHARCO 
&) 08 Nguyễn Trường Tộ- P.Phước Vinh- Tp.Huế z Email: mediphar@dng.vnn.vn 

MEDIPHARCO Tel: 0234.3823099- 3822704 * Fax: 02343826077  ƒ Website: www.medipharco.com.vn 

MẪU HỘP 5g: LOTUROCIN 

90mm 

Thuốc mỡ bôi da Hệp 1 tuýp 5g 

eturocin 
33mm Mupirocin 2% KL/KL 

G Nha sản xuất: CTY CP DƯỢC MEDIPHARCO 
8 Nguyễn Trường Tộ-P.Phước Vieh-Tp.Hud 

Thanh phan: Mỗi gam thuốc mỡ có chứa: Chi định - Chéng chỉ định - Gách dùng và liều dùng - ; 
Mupirocin........................... Các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dung. 

20mm Tá dược vừa di... Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 
Điểu kiện bảo quản: Nơi khô thoáng,nhiệt Không sử dụng thuốc quá 30 ngày kể tir khi mỡ nắp sử 
độ dưới 30°C, tránh ánh sang. dụng lần đầu _ 

ĐỂ XA TAM TAY TRE EM - ĐỌC KY HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 

Š & %8 Topical ointment Box of tube 5g 

Toes 
£223 
= = 2 Ss baad 

mm ,Eturocin 
Mupirocin 2% w/w 

Distributed by: LOTUS PHARMACHITICALS 

Tel: 028 - 73083576/ 033.4140.567 

Composition: Each gram contains: Indications, Contra-Indications, Dosage 
Mupirocin ..... & Administration, Other information: 

See insert. Excipienfs.........q.s... 

Storage: in a dry place, below 30°C, Specifications: In-house standard 

protect from light. Do not use more than 30 days after first opening 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN - PLEASE READ PACKAGE INSERT BEFORE USING 

m Pantone 2583 0, (R=222, G=143, B=174), BLACK 

MAU TUYP 5g 
78 mm 

Loturocin © Mupirocin 2% 

Lo
r 

5g Thuốc mỡ bồi da/ Topical Ointment 

Thuốc dùng ngoài da/ For external use 
Keep out of reach of children 

Thành phẩn/ Composition: 
Mỗi gam thuốc m8 có chứa/ Each gram contains: 
Mưpirocin...................—.—~—s=ss 20 mg ® — 
Tá được... vừa đủ / Excipients_g.s_for † g a 

Nhà sản xuất: LOTUS PHARMA 
CONG TY CỔ PHAN DƯỢC MEDIPHARCO 

* Số lô sản xuất va han dùng được dập chim ở đáy tuýp 

Hué, ngày e¿ tháng4v»năm 2614 
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CONG TY CO PHAN DƯỢC MEDIPHARCO 
08 Nguyễn Trường Tộ- P.Phước Vinh- Tp.Huế = Email: mediphar@dng.vnn.vn 

MEDIPHARCO Tel: 0234.3823099- 3822704 * Fax: 0234.3826077 2 Website: www.medipharco.com.vn 

RSS a TS 

MAU HOP 10g: LOTUROCIN 

120mm 

P O Thuốc mỡ bôi da Hộp 1 tuýp 10g 

›ÉUIFOCIH 
ped 
m6 
= 5 
wea 
oO} 2 
a | 

33mm 5 : 
Mupirocin 2% KL/KL 

G hà sản xuất: CONG TY CỔ PHAN DƯỢC MEDIPHARCO 
8 Nguyễn Trường Tệ-P.Phước Vint-Tp.Huế-Tỉnh TT.Huế 

Thành phan: Mỗi gam thuốc mỡ có chứa: Chi định - Chống chỉ định - Gach dùng và liểu dùng - Các thông tin’, 

20mm al khác: Xem t hướng dan sử dung. : 

Điều kiện hảo quản: Nơi khô thoáng,nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS Không sử dụng thuốc quá 30 ngày kể từ khi mở nắp sử dụng lần đầu 

ĐỂ XA TAM TAY TRE EM - BQC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 

8 8 g 8 O Topical ointment Box of tube 10g 

Pages 
Ess 8 ® 

% { 1 a ›)EUHFOCIn 
Mupirocin 2% w/w 

Distributed by: LOTUS PHARMACEUTICALS 

Tel: 028 - 73083576/ 093.4140.567 

Composition: Each gram contains: Indications, Contra-Indicatians, Dosage 

Mupirocin................................ 20mg & Administration, Other information: See insert. 
Excipi g.s for 1g Storage: in a dry place, below 30°C, protect from light. 
Specifications: In-house standard Do not use more than 30 days after first opening 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN - PLEASE READ PACKAGE INSERT BEFORE USING 

m@ Pantone 25830, (R=222, G=143, B=174), BLACK 

MAU TUYP 10g 98 mm 

Loturocin 
upirocin2% W/W MEDIPHARCO 

L
O
T
 

10g Thuốc mỡ bôi da/ Topical Ointment 

Thuốc dùng ngoài da/ For external use 
Keep out of reach of children 

Thanh phẩn/ Composition: 
Mỗi gam thuốc mỡ có chứa/ Each gram contains: 

iroci 20 mg 

Tá dược... vừa đủ / Excipients..g.s...for 1 g 

Nhà sản xuất: LOTUS PHARMA 
CONG TY CO PHAN DƯỢC MEDIPHARCO 

E
X
P
 

* Số lô sản xuất và hạn dùng được dập chìm ở đáy tuýp 
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Ê CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC MEDIPHARCO 
08 Nguyễn Trường Tộ- P.Phước Vĩnh- Tp.Huế Email: mediphar@dng.vnn.vn 

MEDIPHARCO Tel: 0234.3823099- 3822704 * Fax: 0234.3826077 Website: www.medipharco.com.vn 

z2 = 

MAU HOP 15g: LOTUROCIN 

113mm 

Thuốc mỡ bôi da Hộp 1 tuýp 15g 

turocin 
Mupirocin 2% KL/KL 

G Nhà sản xuất: CONG TY CỔ PHAN DƯỢC MEDIPHARCO 
§ Nguyễn Trờng Tộ-P.Phước Vĩnh-Tp Huế Tính TT.HuẾ 

Thành phan: Mỗi gam thuốc mỡ có chứa: Chi định - Chống chỉ định - Cách ding và liều dùng - Cac thông tin 

- khác: Xem †ờ hướng dẫn sử dụng. 

33mm 

L
o
t
u
r
o
c
i
n
 

To
pi
ca
l 
O
i
n
t
m
e
n
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22mm Điều kiện bảo quản: Nơi khô thoáng,nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. ` 
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS Không sử dựng thuốc quá 30 ngày kể từ khí mở nắp sử dụng lần.đầu 

ĐỂ XA TAM TAY TRE EM - ĐỤC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 

Să9% $ Topical ointment Box of tube 15 

n=s 2 9 

S222 ® 
5 Le 

mm ,)EUFOCIn 
Mupirocin 2% w/w 

Distributed by: LOTUS PHARMACEUTICALS 

Tel: 028 - 73083576/ 093.4140.567 

Composition: Each gram contains: indications, Contra-Indications, Dosage 

Mupirocin ... "NA... & Administration, Other information: See insert. 

Excipient: for 1g Storage: in a dry place, below 30°C, protect from light. 
Specifications: In-house standard Do not use more than 30 days after first opening 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN - PLEASE READ PACKAGE INSERT BEFORE USING 

m Pantone 2583 0, — (R=222, G=143, B=174), BLACK 

MAU TUYP 15g a2 THĂNG 

-Loturocin 
Mupirocin2% W/W 

MEDIPHARCO, 

L
O
T
 

15g Thuốc mỡ bôi da/ Topical Ointment 

Thuốc dùng ngoài da/ For external use 
Keep out of reach of children 

Thanh phan/ Composition: 
Mỗi gam thuốc mỡ có chứa/ Each gram contains: 

iroci 20 mg 
Tá dược... vừa đủ / Excipients_.q.s...for † g 

Nhà sản xuất: LOTUS PHARMA 

CONG TY CO PHAN DƯỢC MEDIPHARCO 

E
X
P
 

* Số lô sản xuất va han dùng được dập chim ở đáy tuýp 
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admin
Rectangle

admin
Rectangle



Tờ hướng dan sử dung thuốc 

Thuốc mỡ bôi da 

LOTUROCIN 

a À 2 2 
Dé xa tâm tay của trẻ em. 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Thành phần công thức thuốc: Mỗi tuýp thuốc mỡ có chứa: 

- Thành phân được chát: Hàm lượng (mg) 

Tuýp 5g | Tuýp 10g | Tuýp 1Š g 

Mupirocin 100 200 300 ’. 
) 

- Thanh phan té dugc: Polyethylen glycol 400, polyethylen glycol 3350 vira du 1 tuyp 

thuốc mỡ. | 

Dang bào chế: Thuốc mỡ mau trang hay ngà vàng, đồng nhất, có độ mềm thích hợp. 

Chỉ định: 

Muprrocin được chỉ định ở người lớn và trẻ em. 

Mupirocin là một chất kháng khuẩn tại chỗ, có tác dụng chống lại các vi sinh vật trong phần lớn các 

bệnh nhiễm trùng da, ví du: Staphylococcus aureus, bao gồm các chủng kháng methicillin, các 

chủng staphylococci, streptococci. Thuốc cũng hoạt động chống lại các sinh vật gram âm như 

Escherichia coli và Haemophilus influenzae. 

Thuốc mỡ mupirocin được sử dung cho nhiễm trùng da như: chốc lở, viêm nang lông, viêm da. 

Cách dùng, liều dùng: 

Người lớn (bao gồm cả người già) và trẻ em: 

Bôi thuốc lên vùng da cần điều trị 3 lần mỗi ngày, tối đa trong 10 ngày. 

Vùng tôn thương có thể được che phủ bằng băng hoặc băng kín nếu muốn. 

mắt khả năng ổn định của mupirocin trong thuốc mỡ. 

Chống chỉ định: 

Quá mẫn cảm với mupirocin hoặc với các thành phần của tá dược 

Không sử dụng trong nhãn khoa hoặc mũi 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

- - Nếu gặp phản ứng quá mẫn hoặc kích ứng nặng tại chỗ xảy ra sau khi dùng thuốc, nên ngừng 

điều trị, rửa sạch vùng bôi thuốc và điều trị thay thế bằng thuốc chống nhiễm khuẩn thích hợp. 

- _ Cũng như những thuốc kháng sinh khác, sử dụng kéo dai có thé gây tăng sinh các chủng không 

nhạy cảm. 

- - Viêm dai tràng giả mac đã được báo cáo với việc sử dụng kháng sinh và có thể ở mức độ 

nghiêm trọng từ nhẹ đến đe doa tính mạng. Do đó, điều quan trọng là phải xem xét chan đoán ở 

1/3 
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những bệnh nhân bị tiêu chảy trong hoặc sau khi sử dụng kháng sinh. Mặc dù điều này ít xảy ra 

với mupirocin dùng tại chỗ, nếu tiêu chảy xảy ra kéo dài hoặc bệnh nhân bị co cứng bụng, nên 

ngừng điều trị ngay lập tức và kiểm tra thêm. 

- Polyethylen glycol có thể được hấp thu từ những vết thương hở, da bị tổn thương và được bài 

tiết qua thận. Cũng như các thuốc mỡ khác có chứa polyethylen glycol, không nên sử dụng 

thuốc mỡ mupirocin trong những bệnh có khả năng hấp thu polyethylen glycol với số lượng lớn, 

nhất là khi có bằng chứng suy thận vừa hoặc nặng. 

- Dang thuốc mỡ của mupirocin không thích hợp cho: 

+ Sử dụng trong nhãn khoa 

+ Sử dụng bên trong mũi (ở nhũ nhỉ và trẻ nhỏ) 

+ Sử dụng cùng với ống thông 

+ Tại vị trí đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm. 

- _ Tránh tiếp xúc với mắt. Nếu thuốc dính vào mắt phải rửa sạch bằng nước cho đến khi loại bỏ 

hết thuốc mỡ 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

* Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai: 

Các nghiên cứu trên chuột và thỏ, ding mupirocin đường tiêm bắp, uống, tiêm đưới da với liều cao 

tới 100 lần liều thường dùng ngoài da cho người, không thấy tác dụng có hại với bào thai hoặc làm 

giảm khả năng sinh sản. Tuy nhiên, hiện chưa có đầy đủ các nghiên cứu có kiểm soát ở phụ nữ 

mang thai, vì vậy chỉ dùng mupirocin cho phụ nữ mang thai khi thực sự cần thiết 

* Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú: 

Vì chưa rõ thuốc có tiết vào sữa mẹ hay không, cần thận trọng dùng mupirocin cho phụ nữ cho con 

bú 

* Sinh sản: không có nghiên cứu lâm sàng về khả năng sinh sản trên người. Các nghiên cứu trên 

chuột cho thấy không có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

Thuốc không gây ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe và vận hành máy 

moc. 

Tương tac, tương ky của thuốc: 

* Tương tác của thuốc: Không có báo cáo về các nghiên cứu tương tác. 

* Tương ky của thuốc: Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn 

thuốc này với các thuốc khác. 

Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

Các phản ứng bắt lợi được liệt kê dưới đây theo hệ co quan và tần suất. Tần suất được xác định như 

sau: rất phố biến (> 1/10), phổ biến 1/100 đến <1/10), không phổ biến œ1 / 1.000 đến <1/100), 

hiếm (>1 / 10.000 đến <1 / 1.000), rất hiếm (<1 / 10.000) 
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Hệ co quan Tan suất Tac dung bat loi 

Rôi loan hệ miễn dịch Rất hiểm Đã có báo cáo phản ứng dị ứng toàn 

thân khi dùng thuốc mỡ mupirocin bao 

gồm: sốc phản vệ, phát ban toàn thân, 

nôi mê đay và phù mạch 

Rỗi loạn da và mô dưới da Phô biến Nóng rat tại nơi bôi thuôc 

Không phổ biến Ngứa, ban đỏ, cảm giác châm chích và 

khô da tại nơi bôi thuốc. Phản ứng da 

do nhạy cảm với mupirocin hoặc ta 

dược. 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khỉ sử dụng thuốc. 

Quá liều và cách xử trí: 

Thông tin về quá liều mupirocin khi dùng ngoài da vẫn còn hạn chế 

Cách xử ly: 

Độc tính của mupirocin rất thấp. Trong trường hợp vô tình uống thuốc mỡ, nên điều trị triệu chứng. 

Trong trường hợp uống nhằm với số lượng lớn thuốc mỡ, cần theo dõi chặt chẽ chức năng thận ở 

bệnh nhân suy thận vi các tác dụng phụ có thé xảy ra của polyethylen glycol. 

Không có phương pháp điều trị đặc hiệu cho quá liều mupirocin. Nếu xảy ra quá liều, bệnh nhân 

nên được điều trị hỗ trợ với các biện pháp kiểm soát phù hợp cần thiết. 

Quy cách đóng gói: Tuýp 5 g, 10 g, 15g. Hộp 1 tuýp 

Điều kiện bảo quản: Để nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Số lô sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng xem trên bao bì chính của sản phẩm. 

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở. 

Nhà sản xuất: CÔNG TY CO PHAN DƯỢC MEDIPHARCO 

Địa chỉ: 8 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, Thành phố Huế, tinh Thừa Thiên Huế 

Điện thoại : 0234.3822704 — 3823099 Fax : 0234.3826077 

Nhà phân phối: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 

Địa chỉ: 41/1 Đường Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

Huế, ngày 02 tháng12 năm 2019 

TÓNG GIÁM ĐÓC 
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